
 
 

9. Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” 

Trình tự thực hiện: 

* Đối với trường hợp hy sinh thuộc quân đội, công an quản lý 

 Bước 1: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn về quy 

trình lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ theo quy định. Có văn bản đề nghị kèm 

hồ sơ gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định trong thời gian 

không quá 50 ngày kể từ ngày cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người hy sinh 

xác lập, hoàn thiện các giấy tờ quy định tại Điều 17 Nghị định số 131/2021/NĐ-

CP.  

Bước 2: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:  

a) Trong thời gian 40 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm 

thẩm định, lập tờ trình và danh sách kèm theo trình Thủ tướng Chính phủ ban 

hành quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”.  

b) Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận quyết định cấp bằng, có trách 

nhiệm in, chuyển Văn phòng Chính phủ đóng dấu Bằng “Tổ quốc ghi công” và 

chuyển hồ sơ kèm bản sao quyết định cấp bằng, Bằng “Tổ quốc ghi công” đến 

cơ quan đề nghị thẩm định để chuyển về cơ quan, đơn vị cấp giấy chứng nhận 

hy sinh.  

Bước 3: Cơ quan, đơn vị cấp giấy chứng nhận hy sinh trong thời gian 20 

ngày kể từ ngày nhận bản sao quyết định cấp bằng, Bằng “Tổ quốc ghi công” 

kèm hồ sơ, có trách nhiệm:  

a) Thông báo cho thân nhân của liệt sĩ (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con 

liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ) và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

đại diện thân nhân liệt sĩ thường trú tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ, trao Bằng “Tổ 

quốc ghi công”. Trường hợp không còn thân nhân thì tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ, 

bàn giao Bằng “Tổ quốc ghi công” về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi liệt sĩ thường 

trú trước khi hy sinh. 

 b) Bàn giao hồ sơ kèm bản sao quyết định cấp Bằng về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ.  

*. Đối với trường hợp hy sinh không thuộc quân đội, công an quản lý  

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý người hy sinh có trách 

nhiệm xác lập, hoàn thiện các giấy tờ theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP, gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hy sinh quy 

định tại các khoản 3, 4, 5 Điều 16 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.  

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hy sinh quy định tại 

các khoản 3, 4 Điều 16 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP trong thời gian 20 ngày 

kể từ ngày tiếp nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, cấp giấy 

chứng nhận hy sinh theo Mẫu số 34 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; có 

văn bản kèm theo các giấy tờ quy định tại Điều 17 Nghị định số 131/2021/NĐ-

CP chuyển đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định. Cơ quan có 

thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hy sinh quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị 

định số 131/2021/NĐ-CP trong thời gian 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ các 

giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, cấp giấy chứng nhận hy sinh; có văn 



 
 

bản kèm theo các giấy tờ theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 131/2021/NĐ-

CP chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có 

trách nhiệm kiểm tra, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm 

kiểm tra và gửi văn bản kèm theo các giấy tờ theo quy định tại Điều 17 Nghị 

định số 131/2021/NĐ-CP đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm 

định.  

Bước 3: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 40 ngày kể 

từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm thẩm định, lập tờ trình và danh sách 

kèm theo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định cấp Bằng “Tổ quốc 

ghi công”; trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận quyết định cấp bằng, có 

trách nhiệm in, chuyển Văn phòng Chính phủ đóng dấu Bằng “Tổ quốc ghi 

công” và chuyển hồ sơ kèm bản sao quyết định cấp bằng, Bằng “Tổ quốc ghi 

công” đến cơ quan đề nghị thẩm định để chuyển về cơ quan, đơn vị cấp giấy 

chứng nhận hy sinh. 

 Bước 4: Cơ quan, đơn vị cấp giấy chứng nhận hy sinh có trách nhiệm 

thông báo cho thân nhân của liệt sĩ và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

đại diện thân nhân liệt sĩ thường trú tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ, trao Bằng “Tổ 

quốc ghi công”. Trường hợp không còn thân nhân thì tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ, 

bàn giao Bằng “Tổ quốc ghi công” về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi liệt sĩ thường 

trú trước khi hy sinh; Bàn giao hồ sơ kèm bản sao quyết định cấp Bằng về Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ.  

*. Đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 23 của Pháp lệnh này có tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 61% trở lên tử vong do vết thương tái phát.  

Bước 1: Đại diện thân nhân hoặc cá nhân có đơn đề nghị kèm giấy tờ theo 

quy định của pháp luật gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thương binh, người 

hưởng chính sách như thương binh thường trú trước khi chết (đối với trường hợp 

đang sống tại gia đình) hoặc Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có 

công có văn bản kèm giấy tờ theo quy định của pháp luật gửi Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ cung cấp bản trích lục hồ sơ thương 

binh (đối với trường hợp đang nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 

người có công).  

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ giấy tờ có trách nhiệm xác nhận đơn đề nghị, có văn bản gửi Ủy 

ban nhân dân cấp huyện đề nghị cấp giấy chứng nhận hy sinh (đối với trường 

hợp đang sống tại gia đình). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời 

gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm cung cấp trích lục hồ sơ 

thương binh và gửi kèm các giấy tờ quy định đến Ủy ban nhân dân cấp huyện 

nơi cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công đặt trụ sở (đối với trường hợp 

đang nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công). 

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời gian 05 ngày làm việc kể 



 
 

từ ngày nhận đủ giấy tờ có văn bản đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội cấp bản trích lục hồ sơ thương binh làm căn cứ để cấp giấy chứng nhận hy 

sinh. Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày tiếp nhận bản trích lục hồ thương binh, 

có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, cấp giấy chứng nhận hy sinh chuyển đến Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội kèm theo các giấy tờ theo quy định (đối với 

trường hợp đang sống tại gia đình). Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời gian 

12 ngày kể từ ngày tiếp nhận bản trích lục hồ sơ thương binh, có trách nhiệm 

kiểm tra, xác minh, cấp giấy chứng nhận hy sinh chuyển đến Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội nơi cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công đặt trụ 

sở kèm theo các giấy tờ theo quy định (đối với trường hợp đang nuôi dưỡng tại 

cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công).  

Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp bản trích lục hồ sơ thương 

binh, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ, có văn bản đề nghị kèm hồ sơ 

gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ 

(đối với trường hợp đang sống tại gia đình). Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm thẩm 

định, nếu đủ điều kiện thì có văn bản đề nghị gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kèm 

theo các giấy tờ quy định (đối với trường hợp đang nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi 

dưỡng, điều dưỡng người có công).  

Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra và gửi văn bản kèm theo các giấy 

tờ theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đề nghị Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội thẩm định. 

 Bước 6: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 40 ngày 

kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm thẩm định, lập tờ trình và danh sách 

kèm theo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định cấp Bằng “Tổ quốc 

ghi công”; trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận quyết định cấp bằng, có 

trách nhiệm in, chuyển Văn phòng Chính phủ đóng dấu Bằng “Tổ quốc ghi 

công” và chuyển hồ sơ kèm bản sao quyết định cấp bằng, Bằng “Tổ quốc ghi 

công” đến cơ quan đề nghị thẩm định để chuyển về cơ quan, đơn vị cấp giấy 

chứng nhận hy sinh. 

 Bước 7: Cơ quan, đơn vị cấp giấy chứng nhận hy sinh có trách nhiệm 

thông báo cho thân nhân của liệt sĩ và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 

đại diện thân nhân liệt sĩ thường trú tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ, trao Bằng “Tổ 

quốc ghi công”. Trường hợp không còn thân nhân thì tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ, 

bàn giao Bằng “Tổ quốc ghi công” về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi liệt sĩ thường 

trú trước khi hy sinh; Bàn giao hồ sơ kèm bản sao quyết định cấp Bằng về Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ. 

Cách thức thực hiện: 



 
 

Hình 

thức 

nộp 

Thời hạn giải quyết 

Phí, 

lệ 

phí 

Mô tả 

Trực 

tiếp 

a) Đối với trường 

hợp hy sinh không 

thuộc quân đội, công 

an quản lý theo quy 

định tại khoản 5 

Điều 16 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP: 

 

- Thời gian giải quyết tại thành 

phố Hà Nội: + Cơ quan có thẩm 

quyền cấp chứng nhận hy sinh: 20 

ngày; + Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội: 05 ngày làm việc; 

+ UBND Thành phố: 05 ngày làm 

việc; - Thời gian giải quyết tại các 

cơ quan Trung ương: + Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội: 60 

ngày. 

Trực 

tiếp 

b) Đối với thương 

binh, người hưởng 

chính sách như 

thương binh quy 

định tạo khoản 1 và 

khoản 2 Điều 23 của 

Pháp lệnh này có tỷ 

lệ tổn thương cơ thể 

từ 61% trở lên tử 

vong do vết thương 

tái phát: 

 

- Trường hợp đang sống tại gia 

đình: Thời gian giải quyết tại 

thành phố Hà Nội: + UBND cấp 

xã nơi thường trú trước khi chết: 

05 ngày làm việc; + UBND cấp 

huyện: 05 ngày làm việc (có văn 

bản đề nghị Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội cấp bản trích lục hồ 

sơ Thương binh) và trong 12 ngày 

kể từ ngày tiếp nhận bản trích lục 

hồ sơ thương binh kiểm tra xác 

minh, cấp GCN hy sinh + Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội: 05 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

giấy tờ hợp lệ để cấp bản trích lục 

thương binh và 12 ngày kể từ ngày 

nhận đủ giấy tờ để thẩm định hồ sơ 

đề nghị công nhận liệt sĩ; + UBND 

Thành phố: 05 ngày làm việc. Thời 

gian giải quyết tại các cơ quan 

Trung ương: + Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội: 60 ngày. - 

Trường hợp đang nuôi dưỡng tại 

cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 

người có công: Thời gian giải 

quyết tại thành phố Hà Nội: + Cơ 

sở nuôi dưỡng, điều dưỡng Người 



 
 

Hình 

thức 

nộp 

Thời hạn giải quyết 

Phí, 

lệ 

phí 

Mô tả 

có công: ngay sau khi nhận được 

đơn đề nghị; + Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội: 12 ngày 

kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ 

để cấp bản trích lục thương binh 

và gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện 

nơi cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 

Người có công đặt trụ sở; + 

UBND cấp huyện nơi cơ sở nuôi 

dưỡng, điều dưỡng người có công 

đặt trụ sở: 12 ngày; + Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội: 12 ngày 

kể từ ngày nhận đủ giấy tờ để 

thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận 

liệt sĩ; + UBND Thành phố: 05 

ngày làm việc. Thời gian giải 

quyết tại các cơ quan trung ương: 

+ Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội: 60 ngày. 

Dịch vụ 

bưu 

chính 

a) Đối với trường 

hợp hy sinh không 

thuộc quân đội, công 

an quản lý theo quy 

định tại khoản 5 

Điều 16 Nghị định 

số 131/2021/NĐ-CP: 

 

- Thời gian giải quyết tại thành 

phố Hà Nội: + Cơ quan có thẩm 

quyền cấp chứng nhận hy sinh: 20 

ngày; + Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội: 05 ngày làm việc; 

+ UBND Thành phố: 05 ngày làm 

việc; - Thời gian giải quyết tại các 

cơ quan Trung ương: + Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội: 60 

ngày. 

Dịch vụ 

bưu 

chính 

b) Đối với thương 

binh, người hưởng 

chính sách như 

thương binh quy 

định tạo khoản 1 và 

khoản 2 Điều 23 của 

Pháp lệnh này có tỷ 

 

- Trường hợp đang sống tại gia 

đình: Thời gian giải quyết tại 

thành phố Hà Nội: + UBND cấp 

xã nơi thường trú trước khi chết: 

05 ngày làm việc; + UBND cấp 

huyện: 05 ngày làm việc (có văn 

bản đề nghị Sở Lao động - Thương 



 
 

Hình 

thức 

nộp 

Thời hạn giải quyết 

Phí, 

lệ 

phí 

Mô tả 

lệ tổn thương cơ thể 

từ 61% trở lên tử 

vong do vết thương 

tái phát: 

binh và Xã hội cấp bản trích lục hồ 

sơ Thương binh) và trong 12 ngày 

kể từ ngày tiếp nhận bản trích lục 

hồ sơ thương binh kiểm tra xác 

minh, cấp GCN hy sinh + Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội: 05 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 

giấy tờ hợp lệ để cấp bản trích lục 

thương binh và 12 ngày kể từ ngày 

nhận đủ giấy tờ để thẩm định hồ sơ 

đề nghị công nhận liệt sĩ; + UBND 

Thành phố: 05 ngày làm việc. Thời 

gian giải quyết tại các cơ quan 

Trung ương: + Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội: 60 ngày. - 

Trường hợp đang nuôi dưỡng tại 

cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 

người có công: Thời gian giải 

quyết tại thành phố Hà Nội: + Cơ 

sở nuôi dưỡng, điều dưỡng Người 

có công: ngay sau khi nhận được 

đơn đề nghị; + Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội: 12 ngày 

kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ 

để cấp bản trích lục thương binh 

và gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện 

nơi cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 

Người có công đặt trụ sở; + 

UBND cấp huyện nơi cơ sở nuôi 

dưỡng, điều dưỡng người có công 

đặt trụ sở: 12 ngày; + Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội: 12 ngày 

kể từ ngày nhận đủ giấy tờ để 

thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận 

liệt sĩ; + UBND Thành phố: 05 

ngày làm việc. Thời gian giải 

quyết tại các cơ quan trung ương: 

+ Bộ Lao động - Thương binh và 



 
 

Hình 

thức 

nộp 

Thời hạn giải quyết 

Phí, 

lệ 

phí 

Mô tả 

Xã hội: 60 ngày. 

Thành phần hồ sơ: 

Tên giấy tờ 
Mẫu đơn, 

tờ khai 

Số 

lượng 

a) Đối với trường hợp hy sinh quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh, việc cấp giấy chứng 

nhận hy sinh phải căn cứ trên cơ sở giấy xác nhận 

của các cơ quan, đơn vị sau: - Người hy sinh là sĩ 

quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, 

công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc 

phòng do thủ trưởng cấp tiểu đoàn và tương đương 

cấp; người hy sinh là người làm công tác cơ yếu, 

người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và học 

viên cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ do thủ 

trưởng đơn vị thuộc cơ quan, đơn vị trực thuộc Ban 

cấp. - Người hy sinh là sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, 

công nhân, lao động hợp đồng không xác định thời 

hạn hưởng lương từ ngân sách trong công an do thủ 

trưởng công an cấp huyện hoặc tương đương cấp. - 

Người hy sinh thuộc các cơ quan trung ương do thủ 

trưởng cấp vụ hoặc cấp tương đương cấp. - Người 

hy sinh không thuộc quy định tại các điểm a, b, c 

khoản 1 Điều 17 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP do 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp. 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

b) Đối với trường hợp hy sinh quy định tại điểm đ 

khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh việc cấp giấy chứng 

nhận hy sinh phải căn cứ trên cơ sở các giấy tờ sau: - 

Quyết định cử đi làm nghĩa vụ quốc tế do thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp. - Biên bản xảy 

ra sự việc do cơ quan đơn vị trực tiếp quản lý người 

hy sinh lập; trường hợp không có biên bản xảy ra sự 

việc thì phải có giấy xác nhận trường hợp hy sinh do 

thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 1 

Điều 17 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP cấp. 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 



 
 

Tên giấy tờ 
Mẫu đơn, 

tờ khai 

Số 

lượng 

c) Đối với trường hợp hy sinh quy định tại điểm e 

khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh việc cấp giấy chứng 

nhận hy sinh phải trên cơ sở biên bản xảy ra sự việc 

do cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người hy sinh 

lập. 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

d) Đối với trường hợp hy sinh quy định tại điểm g 

khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh việc cấp giấy chứng 

nhận hy sinh phải trên cơ sở văn bản giao làm nhiệm 

vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập hoặc làm nhiệm 

vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm kèm 

biên bản xảy ra sự việc do cơ quan, đơn vị trực tiếp 

quản lý người hy sinh lập. 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

đ) Đối với trường hợp hy sinh quy định tại điểm h 

khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh việc cấp giấy chứng 

nhận hy sinh phải căn cứ trên cơ sở các giấy tờ sau: - 

Quyết định phân công nhiệm vụ của cơ quan có 

thẩm quyền. - Bản sao được chứng thực từ một trong 

các giấy tờ có ghi nhận thời gian làm nhiệm vụ quốc 

phòng, an ninh ở địa bàn đặc biệt khó khăn như sau: 

lý lịch cán bộ; lý lịch quân nhân; lý lịch đảng viên; 

hồ sơ bảo hiểm xã hội. - Biên bản xảy ra sự việc đối 

với trường hợp tai nạn hoặc bản tóm tắt hồ sơ bệnh 

án thể hiện mắc bệnh trong thời gian công tác tại địa 

bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn. 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

g) Đối với trường hợp hy sinh quy định tại điểm k 

khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh việc cấp giấy chứng 

nhận hy sinh phải căn cứ trên cơ sở các giấy tờ sau: - 

Biên bản xảy ra sự việc do cơ quan, đơn vị trực tiếp 

quản lý người hy sinh hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi xảy ra sự việc lập; đối với việc ngăn chặn, bắt 

giữ người có hành vi phạm tội phải có kết luận của 

cơ quan điều tra cấp huyện trở lên. - Bản sao được 

chứng thực từ Quyết định tặng thưởng Huân chương 

và Quyết định tổ chức phát động học tập tấm gương 

trong phạm vi cả nước của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 



 
 

Tên giấy tờ 
Mẫu đơn, 

tờ khai 

Số 

lượng 

h) Đối với trường hợp thương binh chết do vết 

thương tái phát quy định tại điểm l khoản 1 Điều 14 

Pháp lệnh việc cấp giấy chứng nhận hy sinh phải căn 

cứ trên cơ sở bản tóm tắt hồ sơ bệnh án và biên bản 

kiểm thảo tử vong xác định nguyên nhân chính gây 

tử vong là do vết thương cũ tái phát của bệnh viện 

tuyến huyện hoặc trung tâm y tế huyện hoặc tương 

đương trở lên (bao gồm cả bệnh viện quân đội, công 

an). 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

e) Đối với trường hợp hy sinh quy định tại điểm i 

khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh việc cấp giấy chứng 

nhận hy sinh phải căn cứ trên cơ sở bản kế hoạch 

công tác hoặc quyết định, danh sách phân công làm 

nhiệm vụ hoặc giấy xác nhận giao nhiệm vụ của cơ 

quan, đơn vị trực tiếp quản lý người hy sinh; biên 

bản họp cấp ủy, lãnh đạo, cơ quan đơn vị quản lý 

người hy sinh thống nhất việc đề nghị công nhận liệt 

sĩ; bản án hoặc bản kết luận điều tra vụ án hình sự 

của cơ quan điều tra. Trường hợp không có bản án, 

bản kết luận vụ án của cơ quan điều tra thì phải kèm 

báo cáo kết thúc điều tra vụ việc hoặc báo cáo kết 

quả điều tra vụ việc của cơ quan điều tra có thẩm 

quyền và một trong các giấy tờ sau: Quyết định khởi 

tố vụ án hoặc quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án 

đối với trường hợp không xác định được đối tượng 

phạm tội; Quyết định truy nã bị can đối với trường 

hợp đối tượng phạm tội bỏ trốn hoặc không xác định 

được nơi đối tượng thường trú; Quyết định gia hạn 

điều tra; Quyết định không khởi tố vụ án, quyết định 

hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án, quyết định đình chỉ 

điều tra vụ án đối với trường hợp người thực hiện 

hành vi nguy hiểm cho xã hội không có năng lực 

trách nhiệm hình sự hoặc chưa đến tuổi chịu trách 

nhiệm hình sự hoặc đã chết. Trường hợp bản án, bản 

kết luận vụ án, báo cáo kết thúc điều tra vụ việc hoặc 

báo cáo kết quả điều tra vụ việc không thể hiện rõ 

trường hợp hy sinh thì phải kèm theo biên bản xảy ra 

sự việc và báo cáo vụ việc của cơ quan, đơn vị trực 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 



 
 

Tên giấy tờ 
Mẫu đơn, 

tờ khai 

Số 

lượng 

tiếp quản lý người hy sinh. 

i) Đối với trường hợp mất tích theo quy định tại các 

điểm e, g, i, k khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh việc cấp 

giấy chứng nhận hy sinh phải trên cơ sở căn cứ cấp 

giấy chứng nhận hy sinh quy định tại các khoản 3, 4 

hoặc khoản 6, 7 Điều 17 Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP, kèm theo quyết định của tòa án 

tuyên mất tích theo quy định của Bộ luật Dân sự. 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

k) Đối với trường hợp hy sinh hoặc mất tích trong 

kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, 

chiến tranh biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam 

và làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào và Campuchia, truy 

quét Ful rô quy định tại một trong các điểm a, b, c, 

d, đ khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh thì việc cấp giấy 

chứng nhận hy sinh thực hiện theo hướng dẫn tại 

Mục 12 Chương II Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30/12/2021 của Chính phủ. 

 

Bản 

chính: 1 

Bản sao: 

0 

Đối tượng thực hiện: 

Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) 

Cơ quan thực hiện: 

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

Địa chỉ tiếp nhận HS: 

-Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã;  

-Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công. 

Kết quả thực hiện: 

Quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” và Bằng “Tổ quốc ghi công” 

Căn cứ pháp lý: 

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

VÀ BIỆN PHÁP THI 

HÀNH PHÁP LỆNH 

30-12-

2021 
Chính phủ 



 
 

Số ký hiệu Trích yếu 
Ngày ban 

hành 

Cơ quan 

ban hành 

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ 

CÔNG VỚI CÁCH 

MẠNG 

Pháp lệnh số: 

02/2020/UBTVQH14 

ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ 

CÔNG VỚI CÁCH 

MẠNG 

09-12-

2020 

Ủy ban 

thường vụ 

quốc hội 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: 

Người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng, 

bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của Nhà nước, của Nhân 

dân thì được cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận là liệt sĩ khi thuộc một 

trong các trường hợp sau đây:  

1. Trực tiếp phục vụ chiến đấu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Pháp 

lệnh được xác định là thực hiện các nhiệm vụ trong lúc trận đánh đang diễn ra 

hoặc trong khi địch đang bắn phá: cứu thương, tải thương, tải đạn, đảm bảo 

thông tin liên lạc, bảo vệ hàng hóa và các trường hợp đảm bảo chiến đấu. 

 2. Địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp vùng 

địch chiếm đóng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh được xác định 

theo quy định tại Phụ lục III Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.  

3. Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập hoặc làm nhiệm 

vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm quy định tại điểm g khoản 1 

Điều 14 Pháp lệnh được xác định như sau:  

a) Nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập có tính chất nguy hiểm trong 

các trường hợp sau: bắn đạn thật, sử dụng thuốc nổ; chữa cháy; chống khủng bố, 

bạo loạn; giải thoát con tin; cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai; trong 

huấn luyện chiến đấu, diễn tập của lực lượng: không quân, hải quân, kiểm ngư, 

cảnh sát biển, đặc công, trinh sát đặc nhiệm, cảnh sát cơ động, đặc nhiệm.  

b) Làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh có tính chất nguy hiểm khi: chữa 

cháy; chống khủng bố, bạo loạn; giải thoát con tin; cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu 

thảm họa thiên tai; thực hiện nhiệm vụ của kiểm ngư, cảnh sát biển; tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt sĩ; rà phá, xử lý, tiêu hủy bom mìn, vật liệu nổ; nghiên cứu, 

chế tạo, sản xuất, thử nghiệm, bảo quản, vận chuyển thuốc phóng, thuốc nổ, vũ 

khí, đạn dược; xây dựng công trình ngầm quốc phòng, an ninh.  

4. Địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn theo 

quy định tại điểm h khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh (sau đây gọi là địa bàn đặc biệt 

khó khăn) là địa bàn có điều kiện tự nhiên hiểm trở, khắc nghiệt, khó khăn dễ 

xảy ra tai nạn, ốm đau, bao gồm các địa bàn theo Phụ lục IV Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP. Không xem xét công nhận đối với các trường hợp ốm đau tại 

địa bàn đặc biệt khó khăn nhưng đã được đưa đi chữa trị ở bệnh viện tuyến tỉnh 



 
 

trở lên hoặc ốm đau ở nơi khác và đã được điều trị nhưng không chữa khỏi mà 

vẫn chuyển công tác về địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn. 

5. Trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm quy định tại điểm i 

khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh là trực tiếp thực thi nhiệm vụ theo yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền nhằm điều tra, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ đối tượng 

phạm tội hoặc ngăn chặn hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ 

luật Hình sự. 

 6. Xem xét công nhận liệt sĩ đối với trường hợp quy định tại điểm k 

khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh gồm các yếu tố sau:  

a) Nhận thức được đầy đủ sự nguy hiểm và tính cấp bách của sự việc.  

b) Chủ động thực hiện hành vi đặc biệt dũng cảm, chấp nhận hy sinh bản 

thân.  

c) Bảo vệ lợi ích quan trọng của Nhà nước, tính mạng và lợi ích hợp pháp 

của Nhân dân hoặc để ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội đặc biệt 

nghiêm trọng.  

d) Là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã 

hội, được tặng thưởng Huân chương và được cơ quan quản lý nhà nước về người 

có công tổ chức phát động học tập tấm gương trong phạm vi cả nước.  

7. Các trường hợp khác thực hiện theo quy định tại các điểm c, d, đ, e, l, 

m khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


